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TÓM TẮT:
Giải thưởng chất lượng (GTCL) không chỉ được thiết kế để thể hiện các tiêu chí và quy trình 

với mục đích tôn vinh về chất lượng cho các doanh nghiệp (DN), mà còn được sử dụng như một 
công cụ tự đánh giá cho các DN quan tâm thực sự đến hiệu quả của hệ thống quản lý, định hướng 
đến sự cải tiến và đổi mới liên tục; nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh và giá trị thương hiệu của 
DN. Mô hình tự đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý theo các tiêu chí giải thưởng chát lượng từ 
lâu đã được các quốc gia và DN trên thế giới thừa nhận là một công cụ cải tiến chất lượng, cho 
phép DN nhận diện rõ những điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội cải tiến, qua đó giúp DN có cơ sở 
để so sánh cả bên trong và bên ngoài DN, đồng thời cho thấy sự tiến bộ đạt được trong suốt chặng 
đường hình thành và phát triển, cũng như tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng tương lai của DN.

Từ khóa: mô hình hoạt động xuất sắc, giải thưởng chát lượng, tự đánh giá, giải thưởng 
Baldrige, giải thưởng chất lượng quốc gia.

1. Đặt vấn đề
Giải thưởng Chất lượng châu Âu (EFQM 

Excellence Model) và Giải thưởng Chât lượng 
Quốc gia Hoa Kỳ (Giải thưởng Baldrige) được xem 
là cơ sở nền tảng cho việc xây dựng Mô hình tự 
đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của các DN. 
Giải thưởng chất lượng hay còn được gọi là Mô hình 
hoạt động xuất sắc (Business Excellence Model - 
BEM) ngày càng được các DN trong cả khu vực 
công và tư nhân sử dụng để tự đánh giá hiệu quả 

hoạt động quản lý. đo lường hoạt động cải tiến và 
triển vọng của tổ chức mình. Viện Tiêu chuẩn và 
Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST), cơ quan điều 
hành Giải thưởng Baldrige và Tổ chức Quản lý 
Chát lượng châu Âu (EFQM), cơ quan điều hành 
EFQM Excellence Model, là hai tổ chức đi đầu 
trong việc nghiên cứu xây dựng và triển khai áp 
dụng Mô hình tự đánh giá dựa trên GTCL cho các 
tổ chức. DN áp dụng để cải tiến hoạt động của tổ 
chức, DN mình.
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2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Mô hình hoạt động xuất sắc và giải thưởng 

chất lượng
Mô hình Hoạt động xuât sắc (BEM) lần đầu tiên 

được gọi là Các Mô hình Quản lý chất lượng toàn 
diện (TQM). Ngày nay, chúng thường được gọi là 
Mô hình Hoạt động xuất sắc (hay còn gọi là Mô 
hình kinh doanh xuất sắc). Thuật ngữ này thể hiện 
tầm quan trọng của “Sự xuất sắc” trong mọi khía 
cạnh của một DN, không chỉ là chất lượng sản 
phẩm và quá trình. Các Mô hình Hoạt động xuất 
sắc được sử dụng để đánh giá các giá trị và khái 
niệm cốt lõi của Hoạt động xuất sắc (các cấu thành 
của sự thành công) gắn với một DN như thê nào. 
Các mô hình này hiện đã được sử dụng ở hầu khắp 
các quốc gia như một cơ chế chính để giúp các DN 
hướng tới cải tiến hiệu quả hoạt động.

Theo Tổ chức Năng suất châu Á (APO), Mô 
hình Hoạt động xuât sắc giúp các DN đánh giá 
điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải tiến, đồng thời 
hướng dẫn DN những việc cần làm tiếp theo. Các 
Mô hình Hoạt động xuất sắc cung cấp cho các nhà 
quản lý cấp cao một phương pháp toàn diện để 
quản lý hoạt động kinh doanh của họ và tham gia 
vào các quyết định quan trọng để dẫn đến thành 
công bền vững và có thể đo lường được. Theo một 
nghĩa nào đó, các Mô hình Hoạt động xuât sắc 
đóng vai trò là nhà tư vấn hoạt động nội bộ của 
chính DN - đảm bảo rằng các quyết định về hoạt 
động của DN kết hợp với mong muốn của tất cả các 
bên liên quan, phù hợp với mục tiêu của DN và có 
tính đến các thực hành tốt nhất.

Trong những năm gần đây, các GTCL như Giải 
thưởng Deming, Giải thưởng Baldrige và EFQM 
Excellence Model đã cung cấp các phương pháp so 
sánh và đánh giá cho các DN. Các cơ câu giải 
GTCL được các DN sử dụng không chỉ là một công 
cụ để công nhận, các chương trình này còn là các 
mô hình hoạt động xuất sắc để thực hiện các chiến 
lược xuất sắc. định hướng cho tự đánh giá, chuẩn so 
sánh (benchmarking) và thể hiện hiệu quả hoạt 
động được cải thiện. Dahlgaard Jens J. và cộng sự 
(2013) nhận định: “Giải thưởng Baldrige, EFQM 
Excellence Model và Giải thưởng Deming là 3 Mô 
hình hoạt động xuất sắc nôi tiếng nhât". “Việc sử 
dụng BEM có 2 mục đích: Một là hướng tổ chức định 
đến hoạt động xuất sắc và hai là thực hiện đánh giá 
kết quả hoạt động. Hướng tổ chức đến hoạt động 

xuất sắc là mục đích chính và thực hiện đánh giá là 
mục đích phụ (Xem Bảng)

Sự thành công của 3 mô hình GTCL đã tác động 
đến các nước khác, dẫn tới sự ra đời của hàng loạt 
các giải thưởng năng suất và chất lượng quốc gia. 
Hiện nay, trên toàn thế giới, có 96 GTCL của 83 
quốc gia và vùng lãnh thổ đã được thiết lập, trong đó 
có Giải thưởng Chát lượng Quốc gia (GTCLQG) của 
Việt Nam. Theo số liệu của Viện Công nghệ và 
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ (NIST) - cơ quan được Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ giao chủ trì điều hành Giải 
thưởng Baldrige, hiện nay, có 23 quốc gia và vùng 
lãnh thổ áp dụng Giải thưởng Baldrige, với khoảng 
39 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng EFQM 
Excellence Model. Còn lại, các quốc gia tự xây 
dựng các giải thưởng chất lượng riêng dựa vào một 
trong hai mô hình GTCL điển hình này hoặc cả hai.

Nhìn chung, các Mô hình Hoạt động xuất sắc đã 
được các cơ quan quốc gia xây dựng để làm cơ sở 
cho các chương trình GTCL. Đối với hầu hết các cơ 
quan này, bản thân các GTCL có tầm quan trọng 
thứ yếu trong việc phổ biến rộng rãi các khái niệm 
về Hoạt động xuất sắc (BE), cuối cùng dẫn đến 
hiệu quả kinh tê ở tầm quốc gia được cải thiện. Cho 
đến nay, phần lớn các DN sử dụng các Mô hình 
Hoạt động xuất sắc hay GTCL này đều làm như 
vậy để tự đánh giá, nhờ đó, họ có thể xác định các 
cơ hội cải tiến, các lĩnh vực thế mạnh và sử dụng 
các mô hình này như một khuôn khổ cho sự phát 
triển của tổ chức trong tương lai. COER (2021).

2.2. Tự đánh giá dựa trên GTCL
Bản thân việc sử dụng Tự đánh giá như một 

cách để cải thiện hiệu quả hoạt động không có gì 
mới. Điều tương đôi mới chính là tự đánh giá dựa 
trên GTCL bằng việc sử dụng các GTCL như một 
công cụ để thực hiện. Tự đánh giá dựa trên GTCL 
sẽ thực sự hữu ích trong việc giúp DN xác định và 
hiểu rõ hơn các khái niệm về xuất sắc, hoạt động 
xuất sắc. Do đó, nhiều DN chấp nhận Tự đánh giá 
dựa trên GTCL như một mô hình được xác định rõ 
ràng để bắt đầu triển khai áp dụng TQM, GTCL. 
(Theo Van der Wiele và cộng sự (1997)).

Có rât nhiều quan điểm và cách khái niệm khác 
nhau về Tự đánh giá dựa trên GTCL. Theo Conti T. 
(1998), quá trình Tự đánh giá không bao giờ kết 
thúc và là điểm khởi đầu cho một quy trình lập kê 
hoạch chiến lược hoặc hoạt động trong DN để đảm 
bảo cải tiến chất lượng liên tục. Zink, K.J. và
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Bảng. So sánh 3 Giải thưởng chất lượng được biết đến nhiều nhất và sử dụng phổ biến hiện nay

GiảithưỏngBaldrige EFQM Excellence Model Giải thưởng Deming

Năm thành lập 1986 1992 1951

Mục tiêu

Giải thưởng được thành lập bởi 
Bộ Thương mại Hoa Kỳ để nâng 
cao khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp nói riêng và cả 
nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung: 
- Để cải thiện các phương pháp, 
năng lực và kết quả hoạt động 
của doanh nghiệp
- Để tạo điểu kiện cho việc trao 
đổi thông tin và chia sẻ các thực 
hành tốt nhất giữa các doanh 
nghiệp của Hoa Kỳ thuộc mọi 
loại hình;
- Để sử dụng như một công cụ 
quản lý, cải tiến nhằm hiểu và 
quản lý hiệu quả hoạt động, 
đồng thời hướng dân lập kế 
hoạch và cơ hội học hỏi cho 
doanh nghiệp.

Nâng cao VỊ thế cạnh tranh toàn 
cẩu của Tây Âu bằng cách đẩy 
nhanh việc chấp nhận chất 
lượng như một chiến lược cho lợi 
thê' cạnh tranh trên phạm vi toàn 
cầu. Giải thưởng hô"trợ sự phát 
triển của thị trường chung châu 
Âu và định hình một bản sắc 
quản lỳ mới của châu Âu. Giải 
thưởng thể hiện các hướng dấh 
có quy mô và phạm vi thực sự 
hơn để giải quyết các vấn để 
như nhận thức của cộng đồng vể 
doanh nghiệp và sự hài lòng của 
nhân viên như là thước đo hiệu 
quả hoạt động vể mặt chất 
lượng.

Giải thưởng được thành lập để 
tôn vinh những đóng góp của 
Tiến sĩ Deming trong việc xây 
dựng và phát triển phong trào 
chất lượng tại Nhật Bản. Giải 
thưởng đảm bảo doanh nghiệp 
đạt được kết quả tốt thông qua 
thực hiện thành công việc kiểm 
soát chất lượng toàn doanh 
nghiệp, theo đuổi cải tiến liên tục 
và mở rộng quản lỳ chất lượng 
cho các nhà cung cấp của 
doanh nghiệp. Hầu hết các tiêu 
chí của Giải thưởng đểu tập 
trung để thực hiện một tập hợp 
các nguyên tắc và kỹ thuật, 
chẩng hạn như phân tích quá 
trình, phương pháp thống kê và 
vòng tròn chất lượng.

Cơ quan chủ trì 
thực hiện

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ 
Quốc gia Hoa Kỳ (NIST)

Tô’ chức Quản lý Chất lượng 
châu Âu (EFQM)

Liên minh các Nhà khoa học và 
kỹ sư Nhật Bản (JUSE)

Phạm vi 
ảnh hưởng

Bắc và Nam Mỹ, châu Á, châu 
Đại Dưong và châu Âu

Châu Àu, Trung Á, Trung Đông 

và châu Phi
Giãi thướng Baldrige tham kháo 
khi xây dựng; châu Á

Các tiêu chí 
và tổng điểm

1. Vai trò của lãnh đạo (120 
điểm)
2. Hoạch đinh chiến lượng (85 
điểm)
3. Đinh hương vào khách hàng 
và th Ị trương (85 điểm)
4. Đo lường, phân tích và quản 
lý tri thức (90 điểm)
5. Quản lỳ nguồn nhân lực (85 
điểm)
6. Quản lý quá trình (85 điểm)
7. Kết quả hoạt động (450 điểm) 
Tổng điểm: 1000

1. Vai trò của lãnh đạo (100 
điểm)
2. Chính sách và chiến lược (80 
điểm)
3. Con người (90 điểm)
4. Đối tác và nguồn lực (90 
điểm)
5. Các quá trinh (140 điểm)
6. Kết quả về khách hàng (200 
điểm)
7. Kết quả vế con người (90 
điểm)
8. Kết quả vể xã hội (60 điểm)
9. Kết quả vể hiệu quả hoạt 
động ch inh (150 điểm)
Tổng điểm: 1000

___________________________

A. Các tiêu chí cơ bản (100 
điểm):
1. Chính sách quản lý và triển 
khai thực hiện (20 điểm)
2. Phát triển sản phẩm mỏi, đổi 
mới quá trình làm việc (20 điểm)
3. Duy trì và cải tiến (20 điểm)
4. Hệ thống quản lỳ (10 điểm)
5. Phân tích thông tin và sử 
dụng CNTT (15 điểm)
6. Phát triển nguồn nhân lực (15 
điểm)
B. Các hoạt động độc đáo (100 
điểm)
c. Vai trò của lãnh đạo cấp cao 
(100 điểm)
Tô’ng điểm: 300

Nguồn: Tác giả tổng hợp
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Schimdt, A. (1998) cho rằng, Tự đánh giá là một 
công cụ quản lý được triển khai trong toàn bộ DN 
để nâng cao tổng thể hiệu quả sản xuẫt, kinh 
doanh, thay vì chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Theo EFQM (2020), Tự đánh giá là việc xem 
xét, đánh giá về sự thông hiểu, mang tính hệ thống 
và thường xuyên các hoạt động và kết quả của một 
tổ chức dựa trên Mô hình Giải thưởng Chát lượng 
châu Âu (EFQM Excellence Model). Quá trình Tự 
đánh giá cho phép tổ chức phân biệt rõ ràng những 
điểm mạnh và những lĩnh vực có thể thực hiện các 
cải tiến trong tổ chức của mình. Tiếp sau quá trình 
đánh giá, các kế hoạch cải tiến được đề xuất và 
thực thi, đồng thời cũng được kiểm soát để đạt được 
sự tiến bộ và thành công. Các tổ chức tiến hành chu 
trình đánh giá và thực thi này cần được thực hiện 
liên tục để đạt sự cải tiến thực sự và bền vững.

2.3. Những lợi ích của Tự đánh giá
Một số lợi ích cụ thể mà Tự đánh giá dựa trên 

GTCL hay Mô hình hoạt động xuất sắc đem lại cho 
DN khi áp dụng như sau:

- Tự đánh giá đưa ra nhận dạng rõ ràng về điểm 
mạnh và cơ hội cải tiến cho DN. Đây là một trong 
những mục tiêu chính của Tự đánh giá. (Vemero và 
cộng sự (2007), Hides và cộng sự (2004)).

- Tự đánh giá cho phép tổ chức quản lý toàn bộ 
hoạt động sản xuất, kinh doanh do cung cấp một 
công cụ đánh giá hiệu lực và hiệu quả cho đội ngũ 
lãnh đạo, quá trình làm chính sách, các quá trình, 
nguồn nhân lực, khách hàng và định hướng vào kết 
quả. (Vemero và cộng sự (2007), Hides và cộng sự 
(2004), Gadd(1995)).

- Tự đánh giá giúp tổ chức và xếp ưu tiên các 
kế hoạch hoạt động dựa trên thực tế những gì đã 
đạt được và những gì cần đạt được. (Hillman, 
G.p. (1994)).

- Tự đánh giá đưa ra cơ hội học hỏi từ việc thu 
thập thông tin thường xuyên, từ việc đối sánh với 
các thực hành tốt nhất và với DN khác. (Hillman, 
G.p. (1994), Aly (1997), Gadd (1995), Wilson và 
Pearson (1995)).

- Tự đánh giá làm gia tăng việc tham gia của 
người lao động vào hoạt động xem xét, đánh giá 
của DN, qua đó làm tăng động lực, sự tham gia và 
cam kết phát triển các hoạt động của DN. (Hillman, 
G.p. (1994)).

- Tự đánh giá chứng minh sự cam kết lâu dài của 
đội ngũ lãnh đạo câp cao, nâng cao khả năng giao 

quyền cho nhân viên, chú trọng vào vai trò lãnh 
đạo và đem lại khả năng kiểm soát tốt hơn đối với 
nguồn lực. (Hillman, G.p. (1994), Gadd (1995), 
Shergold và Reed (1996)).

- Tự đánh giá góp phần bảo vệ khách hàng hiện 
tại và khách hàng tiềm năng. (Fountain (1998), 
Wilkes và Dale (1998)).

- Tự đánh giá định hướng lãnh đạo cấp cao tập 
trung vào hoạt động tài chính và các biện pháp 
khác để thúc đẩy chính các giải pháp về tài chính. 
Gadd(1995).

- Tự đánh giá thiết lập sự thay đổi về văn hóa 
trong các khía cạnh khác nhau, mở rộng văn hóa 
chất lượng bằng cách tìm hiểu nguyên tắc quản lý 
chát lượng như một cách để quản lý hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, triển khai các quá trình. Gadd 
(1995), Myers và Heller (1995).

2.4. Cải tiến liên tục thông qua Tự đánh giá
Tự đánh giá về cơ bản là liên tục cải tiến tổ 

chức, DN - Zink và Schmidt (1998). Tự đánh giá 
cho phép toàn bộ tổ chức trở nên năng động, nhạy 
bén và cạnh tranh hơn - Laszló (1999). Tự đánh giá 
cũng có thể tạo ra một tiềm năng cạnh tranh không 
thể bắt chước - Savolainen (1999). Ngay cả khi 
một tổ chức tốt ngay bây giờ thì nó sẽ luôn phải trở 
nên tốt hơn - Van der Wiele và cộng sự (1996).

Tự đánh giá có thể và sau đó phải trở thành một 
phần không thể thiếu của chu kỳ lập kế hoạch hàng 
năm, tương tác với cả việc lập kế hoạch chiến lược, 
cập nhật hàng năm và với lập kế hoạch hoạt động. 
Khi tiến hành các công việc này, tự đánh giá sẽ trở 
thành giai đoạn “Kiểm tra” trong Chu trình Lập kế 
hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - cải tiến (PDCA), bắt 
đầu với giai đoạn “Lập kế hoạch” cải tiến hàng 
năm (một phần không thể thiếu trong kế hoạch 
hoạt động của DN) và tiếp tục trong cả năm với giai 
đoạn “Thực hiện”, khi các cải tiến theo kế hoạch 
được thực hiện. Giai đoạn “Cải tiến” của nhà quản 
lý bắt đầu bằng cách kiểm tra đầu ra của quá trình 
tự đánh giá và kết thúc bằng các quyết định có liên 
quan. Mục đích của giai đoạn này là ghi nhận, củng 
cố và mở rộng sự tiến bộ của DN, đồng thời xác 
định lại các mục tiêu và chiến lược để cung cấp đầu 
vào cho giai đoạn lập kế hoạch tiếp theo.

3. GTCL quốc gia của Việt Nam
3.1. Sự phát triển và kết quả đạt được của hoạt 

động GTCLQGgỉai đoạn 1996 - 2020
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Việt Nam 
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được thành lập năm 1995 nhân dịp khởi xướng 
Phong trào Năng suất - Chất lượng trong Thập niên 
Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1996 - 2005) do 
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và giao cho 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực 
hiện. Năm 2007, GTCLQG được quy định trong 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG 
được triển khai hằng năm và do Thủ tướng Chính 
phủ ký quyết định trao tặng. GTCLQG được xây 
dựng trên cơ sở châp nhận mô hình Giải thưởng 
Baldrige và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) do Tổ 
chức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương thành 
lập và triển khai từ năm 1999 - 2020.

Qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Giải 
thưởng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo 
được uy tín đêu với các DN, cơ quan quản lý, cũng 
như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng 
đáng những DN đạt thành tích xuất sắc trong việc 
nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực 
cạnh ưanh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền 
kinh tế khu vực và thế giới. Tính đến hết năm 2020, 
đã có 2.035 lượt DN được trao tặng GTCL, trong đó 
có 380 DN được trao tặng giải vàng và 294 DN 
được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các 
DN Việt Nam từ năm 2000 liên tục tham gia Giải 
thưởng GPEA. Năm 2020, đã có 49 DN Việt Nam 
được trao giải này.

3.2. Triển khai hoạt động tự đánh giá vẫn là 
một mục tiêu kỳ vọng quan trọng của Việt Nam

Được triển khai từ năm 1995 cho đến nay, Bộ 
Khoa học và Công nghệ mới chỉ tập trung vào mục 
tiêu là tôn vinh, khen thưởng. Do vậy, thực tế, các 
DN đăng ký tham dự cũng định hướng theo mục 
tiêu đạt giải thưởng, chưa hướng tới mục tiêu sử 
dụng Mô hình tự đánh giá dựa trên các tiêu chí 
GTCLQG để giúp DN nhận biết được những điểm 
mạnh, điểm yếu, cơ hội có thể cải tiến trong hoạt 
động quản lý của mình. Điều kiện đăng ký tham dự 
ban đầu khắt khe, quy trình đánh giá chặt chẽ và 
mang nặng tính chất của một cuộc thi tuyển có 
phân thứ bậc, cơ câu tổ chức, quản lý và điều hành 
mang nặng tính hành chính và những hạn chế trong 
hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đã tạo thành rào 
cản cho đa sô' DN Việt Nam tiếp cận với 
GTCLQG. Hạn chế này đã trực tiếp dẫn đến việc 
chỉ có các DN thực sự xuất sắc, tiêu biểu và thành 
công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 

ngành hoặc tại địa phương, đáp ứng được các yêu 
cầu của tiêu chí GTCLQG mới chủ động tiếp cận 
và đăng ký tham dự GTCLQG, còn các DN khác 
thường không quan tâm hoặc không thể tiếp cận 
GTCLQG, vì cho rằng DN không đáp ứng được các 
tiêu chí và không thể đạt giải. Do vậy, các DN 
chưa chủ động áp dụng GTCLQG như một Mô 
hình tự đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của 
mình như ở các nước, kể cả các DN đã đạt 
GTCLQG. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về các cơ 
quan quản lý, tổ chức và điều hành GTCLQG từ 
trung ương đến địa phương chưa tuyên truyền, phổ 
biến, xây dựng và triển khai GTCLQG theo đúng 
các mục tiêu vốn có của GTCL.

4. Kết luận
Mục tiêu của các DN là hướng đến đổi mới và 

cải tiến hiệu quả hoạt động quản lý của mình để đạt 
đến sự xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Trong thực tế hàng chục năm qua, nhiều 
quốc gia và các DN thành công trên thế giới đã coi 
GTCL như là một Mô hình hoạt động xuất sắc và 
áp dụng GTCL để đo lường và quản lý mức độ 
trưởng thành của DN. Do vậy, mô hình hoạt động 
xuất sắc thực sự cần thiết đối với việc đánh giá hiệu 
quả hoạt động của DN.

Nghiên cứu trên thế giới cho thấy được vai trò 
tích cực của GTCL đôi với hoạt động quản lý và 
hiệu quả hoạt động của DN trước và sau khi đạt 
giải. DN tham gia giải thưởng không chỉ vì mục 
đích được tôn vinh, mà còn mong muôn được thừa 
nhận về mặt chất lượng của sản phẩm, hệ thống 
quản lý và hiệu quả hoạt động. Đồng thời, sau khi 
đạt giải, DN muốn sử dụng mô hình GTCL như một 
công cụ tự đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của 
mình, thông qua đó tiếp tục duy trì một cách có hiệu 
lực và hiệu quả hoạt động sane xuất - kinh doanh, 
khẳng định vị thế và giá trị thương hiệu của DN đối 
với người tiêu dùng và cả cộng đồng.

Để tự đánh giá dựa trên GTCL thực sự đem lại 
lợi ích thiết thực cho DN Việt Nam, điều quan trọng 
và quyết định là nghiên cứu phải tiếp tục đề xuất 
một mô hình tự đánh giá phù hợp với bối cảnh của 
Việt Nam; triển khai thí điểm mô hình trong thực tế 
tại một số DN. Thông qua kết quả triển khai này, 
đề xuất các giải pháp để thúc đẩy áp dụng mô hình 
tự đánh giá cho các DN trong thời gian tới. Đây 
cũng chính là nội dung cần nghiên cứu và đề xuất 
tiếp theo ■
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ABSTRACT:
The quality award is not only designed to indicate criteria and process for national-level 

commendation to enterprises which have outstanding achievements in improving product and 
services quality, but also is a self-assessment tool for enterprises to improve their competitiveness 
and productivity, and to enhance their brand value. The self-assessment performance based on 
the quality awards criteria has long been recognized by countries and businesses around the world 
as a quality improvement tool, allowing businesses to clearly identify their strengths, weaknesses 
and opportunities for improvement.
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